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1 ******3948 Trần Thị Út Hà X30DK2_NAB Đắk Lắk POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin X 05/05/2025 X

2 ******3948 Trần Thị Út Hà X30DK2_NAB Đắk Lắk POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 5.7 05/05/2025 X

3 ******3948 Trần Thị Út Hà X30DK2_NAB Đắk Lắk HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6.7 05/05/2025 X

4 ******3948 Trần Thị Út Hà X30DK2_NAB Đắk Lắk POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.5 05/05/2025 X

5 ******3948 Trần Thị Út Hà X30DK2_NAB Đắk Lắk MTH100 Toán Cao Cấp C X 05/05/2025 X

6 ******3948 Trần Thị Út Hà X30DK2_NAB Đắk Lắk CS201 Tin Học Ứng Dụng X 05/05/2025 X

7 ******3949 Nguyễn Quốc Hiếu X30DK2_NAB Đắk Lắk POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 7 05/05/2025 X

8 ******3949 Nguyễn Quốc Hiếu X30DK2_NAB Đắk Lắk HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 05/05/2025 X

9 ******3949 Nguyễn Quốc Hiếu X30DK2_NAB Đắk Lắk POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 05/05/2025 X

10 ******3949 Nguyễn Quốc Hiếu X30DK2_NAB Đắk Lắk MTH100 Toán Cao Cấp C 7 05/05/2025 X

11 ******3949 Nguyễn Quốc Hiếu X30DK2_NAB Đắk Lắk CS201 Tin Học Ứng Dụng X 05/05/2025 X

12 ******4127 Nguyễn Thị Huyền X31DK1_KDN_C Đắk Lắk MTH102 Toán cao cấp C2 X 05/05/2025 X

13 ******4127 Nguyễn Thị Huyền X31DK1_KDN_C Đắk Lắk POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 9.6 05/05/2025 X

14 ******4127 Nguyễn Thị Huyền X31DK1_KDN_C Đắk Lắk HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9 05/05/2025 X

15 ******4127 Nguyễn Thị Huyền X31DK1_KDN_C Đắk Lắk ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 05/05/2025 X

16 ******4127 Nguyễn Thị Huyền X31DK1_KDN_C Đắk Lắk ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 05/05/2025 X

17 ******4127 Nguyễn Thị Huyền X31DK1_KDN_C Đắk Lắk ACC382 Kế toán thuế X 05/05/2025 X

18 ******3880 Trần Thị Thu Thảo X30DK2_NAB Đắk Lắk CS201 Tin Học Ứng Dụng X 05/05/2025 X

19 ******4174 Ngô Thị Hoài Lực X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng ENG271 Biên Dịch 1 7.3 05/05/2025 X

20 ******4174 Ngô Thị Hoài Lực X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng ENG276 Phiên Dịch 1 7.8 05/05/2025 X

21 ******4174 Ngô Thị Hoài Lực X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng CUL378 Văn Hóa Mỹ X 05/05/2025 X

22 ******4174 Ngô Thị Hoài Lực X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng ENG432 Anh Văn Thư Tín Thương Mại 8.6 05/05/2025 X

23 ******4084 Lưu Tuấn Kiệt X31SG1_NAB_C Sài Gòn DTE201 Đạo đức trong công việc X 05/05/2025 X

24 ******4084 Lưu Tuấn Kiệt X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.3 05/05/2025 X

25 ******4084 Lưu Tuấn Kiệt X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.4 05/05/2025 X

26 ******4084 Lưu Tuấn Kiệt X31SG1_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam X 05/05/2025 X

27 ******4080 Hồ Viết Thanh Phong X31SG1_NAB Sài Gòn DTE201 Đạo đức trong công việc X 05/05/2025 X

28 ******4080 Hồ Viết Thanh Phong X31SG1_NAB Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 05/05/2025 X

29 ******4080 Hồ Viết Thanh Phong X31SG1_NAB Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6.2 05/05/2025 X

30 ******4080 Hồ Viết Thanh Phong X31SG1_NAB Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 05/05/2025 X

31 ******4095 Nguyễn Thị Hồng Thảo X31SG1_NAB Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6 05/05/2025 X

32 ******4095 Nguyễn Thị Hồng Thảo X31SG1_NAB Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6 05/05/2025 X

33 ******4095 Nguyễn Thị Hồng Thảo X31SG1_NAB Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 05/05/2025 X

34 ******4192 Hồ Thuỳ Linh X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 05/05/2025 X

35 ******4192 Hồ Thuỳ Linh X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.7 05/05/2025 X

36 ******4192 Hồ Thuỳ Linh X31SG1_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.6 05/05/2025 X

37 ******4100 Nguyễn Thị Tâm X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 5.6 06/05/2025 X

38 ******4100 Nguyễn Thị Tâm X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng LIN316 Cú Pháp Học (trong tiếng Anh) 7.3 06/05/2025 X

39 ******4100 Nguyễn Thị Tâm X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6.5 06/05/2025 X

40 ******4100 Nguyễn Thị Tâm X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 06/05/2025 X

41 ******4123 Phạm Minh Long X31DNG1_NAB Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.1 08/05/2025 X

42 ******4043 Trần Thị Hồng Nhung X30TKG_NAB_C Kiên Giang DTE201 Đạo đức trong công việc 9 08/05/2025 X

43 ******4043 Trần Thị Hồng Nhung X30TKG_NAB_C Kiên Giang POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9 08/05/2025 X

44 ******4043 Trần Thị Hồng Nhung X30TKG_NAB_C Kiên Giang HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.6 08/05/2025 X

45 ******4123 Phạm Minh Long X31DNG1_NAB Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.7 09/05/2025 X

46 ******4123 Phạm Minh Long X31DNG1_NAB Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.1 09/05/2025 X

47 ******4173 Nguyễn Tuyết Nhung X31DNG1_NAB Đà Nẵng DTE201 Đạo đức trong công việc 9.2 09/05/2025 X

48 ******4173 Nguyễn Tuyết Nhung X31DNG1_NAB Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9.5 09/05/2025 X

49 ******4173 Nguyễn Tuyết Nhung X31DNG1_NAB Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.3 09/05/2025 X

50 ******4173 Nguyễn Tuyết Nhung X31DNG1_NAB Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.6 09/05/2025 X

51 ******4009 Đoàn Thị Viên X30DK3_KDN_C Đắk Lắk FIN301 Quản trị tài chính 1 9.2 10/05/2025 X

52 ******4009 Đoàn Thị Viên X30DK3_KDN_C Đắk Lắk ACC304 Kế toán tài chính 2 9.5 10/05/2025 X

53 ******4009 Đoàn Thị Viên X30DK3_KDN_C Đắk Lắk AUD351 Kiểm toán căn bản 8.4 10/05/2025 X

54 ******4009 Đoàn Thị Viên X30DK3_KDN_C Đắk Lắk HRM301 Quản trị nhân lực 7.5 10/05/2025 X

55 ******4009 Đoàn Thị Viên X30DK3_KDN_C Đắk Lắk ACC411 Phân tích hoạt động kinh doanh 9.9 10/05/2025 X

56 ******4009 Đoàn Thị Viên X30DK3_KDN_C Đắk Lắk CS201 Tin Học Ứng Dụng 8.2 10/05/2025 X

57 ******4009 Đoàn Thị Viên X30DK3_KDN_C Đắk Lắk ACC414 Kế toán hành chính sự nghiệp 9.3 10/05/2025 X

58 ******4009 Đoàn Thị Viên X30DK3_KDN_C Đắk Lắk LAW362 Thuế nhà nước X 10/05/2025 X

59 ******4009 Đoàn Thị Viên X30DK3_KDN_C Đắk Lắk ACC403 Kế toán máy 9.1 10/05/2025 X

60 ******4216 Trần Anh Tuấn X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng FIN301 Quản trị tài chính 1 5.6 13/05/2025 X

61 ******4216 Trần Anh Tuấn X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng HRM301 Quản trị nhân lực 7 13/05/2025 X

62 ******4216 Trần Anh Tuấn X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng MTH102 Toán cao cấp C2 6.4 13/05/2025 X

63 ******4216 Trần Anh Tuấn X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.5 13/05/2025 X

64 ******4216 Trần Anh Tuấn X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 5.7 13/05/2025 X

65 ******4216 Trần Anh Tuấn X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng LAW403 Cơ sở luật kinh tế 6.7 13/05/2025 X

66 ******4216 Trần Anh Tuấn X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.7 13/05/2025 X

67 ******3893 Trịnh Ngọc Tạo X30CKG1_NAB Kiên Giang HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 13/05/2025 X

68 ******3893 Trịnh Ngọc Tạo X30CKG1_NAB Kiên Giang POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9.1 13/05/2025 X

69 ******4135 Trần Hữu Phong X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 14/05/2025 X

70 ******4135 Trần Hữu Phong X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9.2 14/05/2025 X

71 ******4135 Trần Hữu Phong X31SG1_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.8 14/05/2025 X

72 ******4185 Phạm Hoàng Long X31SG1_LKT_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.1 14/05/2025 X

73 ******4185 Phạm Hoàng Long X31SG1_LKT_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8.7 14/05/2025 X

74 ******4185 Phạm Hoàng Long X31SG1_LKT_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 9.4 14/05/2025 X

75 ******4079 Lê Thị Trang X31SG1_NAB Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 14/05/2025 X

76 ******4088 Huỳnh Tấn Kiệt X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 14/05/2025 X

77 ******4088 Huỳnh Tấn Kiệt X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 14/05/2025 X

78 ******4088 Huỳnh Tấn Kiệt X31SG1_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6.2 14/05/2025 X

79 ******4139 Huỳnh Thị Mỹ Tiên X31SG1_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.8 14/05/2025 X

80 ******4195 Nguyễn Chí Khang X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6.4 14/05/2025 X

81 ******4195 Nguyễn Chí Khang X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.4 14/05/2025 X

82 ******4195 Nguyễn Chí Khang X31SG1_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.3 14/05/2025 X

83 ******4200 Nguyễn Thị Nương X31DK1_NAB_C Đắk Lắk CUL251 Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam X 15/05/2025 X

84 ******4200 Nguyễn Thị Nương X31DK1_NAB_C Đắk Lắk HIS221 Lịch sử văn minh thế giới 1 X 15/05/2025 X
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85 ******4200 Nguyễn Thị Nương X31DK1_NAB_C Đắk Lắk HIS222 Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2 X 15/05/2025 X

86 ******4200 Nguyễn Thị Nương X31DK1_NAB_C Đắk Lắk POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6 15/05/2025 X

87 ******4200 Nguyễn Thị Nương X31DK1_NAB_C Đắk Lắk POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin X 15/05/2025 X

88 ******4200 Nguyễn Thị Nương X31DK1_NAB_C Đắk Lắk POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 15/05/2025 X

89 ******4200 Nguyễn Thị Nương X31DK1_NAB_C Đắk Lắk HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 15/05/2025 X

90 ******3993 Lê Thị Hương Giang X30DK3_KDN_C Đắk Lắk AUD351 Kiểm toán căn bản X 15/05/2025 X

91 ******3993 Lê Thị Hương Giang X30DK3_KDN_C Đắk Lắk ACC304 Kế toán tài chính 2 X 15/05/2025 X

92 ******3993 Lê Thị Hương Giang X30DK3_KDN_C Đắk Lắk ACC411 Phân tích hoạt động kinh doanh 7.1 15/05/2025 X

93 ******3993 Lê Thị Hương Giang X30DK3_KDN_C Đắk Lắk POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.9 15/05/2025 X

94 ******3993 Lê Thị Hương Giang X30DK3_KDN_C Đắk Lắk ACC414 Kế toán hành chính sự nghiệp 7 15/05/2025 X

95 ******3993 Lê Thị Hương Giang X30DK3_KDN_C Đắk Lắk CS201 Tin Học Ứng Dụng X 15/05/2025 X

96 ******4199 Ngô Thị Thuý An X31DK1_NAB_C Đắk Lắk POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 15/05/2025 X

97 ******4199 Ngô Thị Thuý An X31DK1_NAB_C Đắk Lắk POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6 15/05/2025 X

98 ******4199 Ngô Thị Thuý An X31DK1_NAB_C Đắk Lắk HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 15/05/2025 X

99 ******4197 Nguyễn Đăng Thuận X31DK1_NAB_C Đắk Lắk POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6 15/05/2025 X

100 ******4008 Nguyễn Thị Thu Thảo X30DK3_KDN_C Đắk Lắk ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 15/05/2025 X

101 ******4008 Nguyễn Thị Thu Thảo X30DK3_KDN_C Đắk Lắk ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 15/05/2025 X

102 ******4008 Nguyễn Thị Thu Thảo X30DK3_KDN_C Đắk Lắk AUD351 Kiểm toán căn bản X 15/05/2025 X

103 ******4008 Nguyễn Thị Thu Thảo X30DK3_KDN_C Đắk Lắk HRM301 Quản trị nhân lực X 15/05/2025 X

104 ******4008 Nguyễn Thị Thu Thảo X30DK3_KDN_C Đắk Lắk ACC304 Kế toán tài chính 2 X 15/05/2025 X

105 ******4008 Nguyễn Thị Thu Thảo X30DK3_KDN_C Đắk Lắk CS201 Tin Học Ứng Dụng X 15/05/2025 X

106 ******4008 Nguyễn Thị Thu Thảo X30DK3_KDN_C Đắk Lắk ACC411 Phân tích hoạt động kinh doanh X 15/05/2025 X

107 ******4008 Nguyễn Thị Thu Thảo X30DK3_KDN_C Đắk Lắk MTH102 Toán cao cấp C2 X 15/05/2025 X

108 ******4008 Nguyễn Thị Thu Thảo X30DK3_KDN_C Đắk Lắk POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6 15/05/2025 X

109 ******4008 Nguyễn Thị Thu Thảo X30DK3_KDN_C Đắk Lắk ACC421 Phân tích báo cáo tài chính X 15/05/2025 X

110 ******4008 Nguyễn Thị Thu Thảo X30DK3_KDN_C Đắk Lắk ACC414 Kế toán hành chính sự nghiệp X 15/05/2025 X

111 ******4008 Nguyễn Thị Thu Thảo X30DK3_KDN_C Đắk Lắk LAW362 Thuế nhà nước X 15/05/2025 X

112 ******4008 Nguyễn Thị Thu Thảo X30DK3_KDN_C Đắk Lắk LAW403 Cơ sở luật kinh tế X 15/05/2025 X

113 ******4008 Nguyễn Thị Thu Thảo X30DK3_KDN_C Đắk Lắk HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 15/05/2025 X

114 ******4008 Nguyễn Thị Thu Thảo X30DK3_KDN_C Đắk Lắk FIN301 Quản trị tài chính 1 X 15/05/2025 X

115 ******3886 Mai Văn Khoa X30CKG1_NAB Kiên Giang HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.5 16/05/2025 X

116 ******3886 Mai Văn Khoa X30CKG1_NAB Kiên Giang POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 16/05/2025 X

117 ******4007 Phạm Thị Hiền X30DK3_KDN_C Đắk Lắk ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 16/05/2025 X

118 ******4007 Phạm Thị Hiền X30DK3_KDN_C Đắk Lắk ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 16/05/2025 X

119 ******4007 Phạm Thị Hiền X30DK3_KDN_C Đắk Lắk ACC303 Kế toán quản trị 2 X 16/05/2025 X

120 ******4007 Phạm Thị Hiền X30DK3_KDN_C Đắk Lắk FIN301 Quản trị tài chính 1 X 16/05/2025 X

121 ******4007 Phạm Thị Hiền X30DK3_KDN_C Đắk Lắk ACC304 Kế toán tài chính 2 X 16/05/2025 X

122 ******4007 Phạm Thị Hiền X30DK3_KDN_C Đắk Lắk AUD351 Kiểm toán căn bản 9 16/05/2025 X

123 ******4007 Phạm Thị Hiền X30DK3_KDN_C Đắk Lắk POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 16/05/2025 X

124 ******4007 Phạm Thị Hiền X30DK3_KDN_C Đắk Lắk POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 16/05/2025 X

125 ******4007 Phạm Thị Hiền X30DK3_KDN_C Đắk Lắk ACC414 Kế toán hành chính sự nghiệp 8 16/05/2025 X

126 ******4007 Phạm Thị Hiền X30DK3_KDN_C Đắk Lắk CS201 Tin Học Ứng Dụng X 16/05/2025 X

127 ******4007 Phạm Thị Hiền X30DK3_KDN_C Đắk Lắk MTH102 Toán cao cấp C2 X 16/05/2025 X

128 ******4007 Phạm Thị Hiền X30DK3_KDN_C Đắk Lắk ACC452 Kế toán tài chính nâng cao X 16/05/2025 X

129 ******4007 Phạm Thị Hiền X30DK3_KDN_C Đắk Lắk MGT403 Quản trị chiến lược X 16/05/2025 X

130 ******4007 Phạm Thị Hiền X30DK3_KDN_C Đắk Lắk LAW362 Thuế nhà nước X 16/05/2025 X

131 ******4171 Lương Thị Diễm Kiều X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng MTH102 Toán cao cấp C2 X 17/05/2025 X

132 ******4171 Lương Thị Diễm Kiều X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.9 17/05/2025 X

133 ******4171 Lương Thị Diễm Kiều X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng X 17/05/2025 X

134 ******4171 Lương Thị Diễm Kiều X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng ACC303 Kế toán quản trị 2 X 17/05/2025 X

135 ******4171 Lương Thị Diễm Kiều X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng ACC414 Kế toán hành chính sự nghiệp 8.4 17/05/2025 X

136 ******4171 Lương Thị Diễm Kiều X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng ACC411 Phân tích hoạt động kinh doanh X 17/05/2025 X

137 ******4171 Lương Thị Diễm Kiều X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng ACC382 Kế toán thuế X 17/05/2025 X

138 ******4171 Lương Thị Diễm Kiều X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng FST414 Tổ chức công tác kế toán X 17/05/2025 X

139 ******4171 Lương Thị Diễm Kiều X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng ACC403 Kế toán máy X 17/05/2025 X

140 ******4171 Lương Thị Diễm Kiều X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng LAW403 Cơ sở luật kinh tế X 17/05/2025 X

141 ******4171 Lương Thị Diễm Kiều X31DNG1_KDN_C Đà Nẵng AUD351 Kiểm toán căn bản X 17/05/2025 X

142 ******4162 Trần Thị Như Nguyệt X31DK1_KDN_C Đắk Lắk FIN301 Quản trị tài chính 1 7 17/05/2025 X

143 ******4162 Trần Thị Như Nguyệt X31DK1_KDN_C Đắk Lắk AUD351 Kiểm toán căn bản 8 17/05/2025 X

144 ******4162 Trần Thị Như Nguyệt X31DK1_KDN_C Đắk Lắk MTH102 Toán cao cấp C2 X 17/05/2025 X

145 ******4162 Trần Thị Như Nguyệt X31DK1_KDN_C Đắk Lắk POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6 17/05/2025 X

146 ******4162 Trần Thị Như Nguyệt X31DK1_KDN_C Đắk Lắk ACC414 Kế toán hành chính sự nghiệp 7 17/05/2025 X

147 ******4162 Trần Thị Như Nguyệt X31DK1_KDN_C Đắk Lắk POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 17/05/2025 X

148 ******4162 Trần Thị Như Nguyệt X31DK1_KDN_C Đắk Lắk LAW403 Cơ sở luật kinh tế 6 17/05/2025 X

149 ******4162 Trần Thị Như Nguyệt X31DK1_KDN_C Đắk Lắk HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 17/05/2025 X

150 ******3920 Nguyễn Thị Nguyệt Minh X30CKG1_NAB Kiên Giang POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.5 19/05/2025 X

151 ******3920 Nguyễn Thị Nguyệt Minh X30CKG1_NAB Kiên Giang HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 19/05/2025 X

152 ******4125 Hồ Thị Minh Thư X31SG1_NAB_T Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin X 22/05/2025 X

153 ******4017 Trần Văn Quí X30SG3_LKT_C Sài Gòn MGT201 Quản trị học 6.1 22/05/2025 X

154 ******4017 Trần Văn Quí X30SG3_LKT_C Sài Gòn ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 22/05/2025 X

155 Nguyễn Thị Mai X31SG1_LKT Sài Gòn ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 22/05/2025 X

156 Nguyễn Thị Mai X31SG1_LKT Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 22/05/2025 X

157 Nguyễn Thị Mai X31SG1_LKT Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 22/05/2025 X

158 Nguyễn Thị Mai X31SG1_LKT Sài Gòn ECO152 Căn bản kinh tế vĩ mô 6 22/05/2025 X

159 Nguyễn Thị Mai X31SG1_LKT Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 22/05/2025 X

160 Nguyễn Thị Kim Hường X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6.4 26/05/2025 X

161 Nguyễn Thị Kim Hường X31SG1_NAB_C Sài Gòn ENG309 Nói 3 7.7 26/05/2025 X

162 Nguyễn Thị Kim Hường X31SG1_NAB_C Sài Gòn ENG306 Đọc 3 6.3 26/05/2025 X

163 Nguyễn Thị Kim Hường X31SG1_NAB_C Sài Gòn ENG307 Viết 3 6.3 26/05/2025 X

164 Nguyễn Thị Kim Hường X31SG1_NAB_C Sài Gòn ENG359 Nói 4 7 26/05/2025 X

165 Nguyễn Thị Kim Hường X31SG1_NAB_C Sài Gòn ENG356 Đọc 4 5.9 26/05/2025 X

166 Nguyễn Thị Kim Hường X31SG1_NAB_C Sài Gòn ENG442 Dịch Thuật Văn Chương X 26/05/2025 X

167 Nguyễn Thị Kim Hường X31SG1_NAB_C Sài Gòn ENG319 Ngữ Âm - Âm Vị Học 7.7 26/05/2025 X

168 Nguyễn Thị Kim Hường X31SG1_NAB_C Sài Gòn CUL378 Văn Hóa Mỹ X 26/05/2025 X
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169 Nguyễn Thị Kim Hường X31SG1_NAB_C Sài Gòn LIN316 Cú Pháp Học (trong tiếng Anh) X 26/05/2025 X

170 ******4228 Lê Nguyễn Anh Thư X31DK1_NAB_C Đắk Lắk DTE201 Đạo đức trong công việc X 26/05/2025 X

171 ******4228 Lê Nguyễn Anh Thư X31DK1_NAB_C Đắk Lắk POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9 26/05/2025 X

172 ******4228 Lê Nguyễn Anh Thư X31DK1_NAB_C Đắk Lắk POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.5 26/05/2025 X

173 ******4228 Lê Nguyễn Anh Thư X31DK1_NAB_C Đắk Lắk HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.8 26/05/2025 X

174 ******4220 Bùi Thanh Thảo Nguyên X31SG1_LKT_C Sài Gòn ECO152 Căn bản kinh tế vĩ mô 7 28/05/2025 X

175 ******4220 Bùi Thanh Thảo Nguyên X31SG1_LKT_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.6 28/05/2025 X

176 ******4220 Bùi Thanh Thảo Nguyên X31SG1_LKT_C Sài Gòn ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 Miễn 28/05/2025 X

177 ******4220 Bùi Thanh Thảo Nguyên X31SG1_LKT_C Sài Gòn ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 Miễn 28/05/2025 X

178 ******4219 Phạm Thị Phương Thảo X31SG1_LKT_C Sài Gòn ECO152 Căn bản kinh tế vĩ mô 7.5 28/05/2025 X

179 ******4219 Phạm Thị Phương Thảo X31SG1_LKT_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.7 28/05/2025 X

180 ******4219 Phạm Thị Phương Thảo X31SG1_LKT_C Sài Gòn ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 7.8 28/05/2025 X

181 ******4219 Phạm Thị Phương Thảo X31SG1_LKT_C Sài Gòn ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 7.3 28/05/2025 X

182 ******4219 Phạm Thị Phương Thảo X31SG1_LKT_C Sài Gòn MTH100 Toán Cao Cấp C X 28/05/2025 X

183 ******4212 Lương Đình Duy X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 28/05/2025 X

184 ******4212 Lương Đình Duy X31SG1_NAB_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 28/05/2025 X

185 ******4212 Lương Đình Duy X31SG1_NAB_C Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.3 28/05/2025 X

186 ******4212 Lương Đình Duy X31SG1_NAB_C Sài Gòn DTE201 Đạo đức trong công việc X 28/05/2025 X

187 ******4235 Lê Xuân Phú X31DNG1_XDD_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.6 30/05/2025 X

188 ******4235 Lê Xuân Phú X31DNG1_XDD_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 5.6 30/05/2025 X

189 ******4235 Lê Xuân Phú X31DNG1_XDD_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7.1 30/05/2025 X

190 ******4134 Lê Anh Tuấn X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 30/05/2025 X

191 ******4134 Lê Anh Tuấn X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 30/05/2025 X

192 ******4134 Lê Anh Tuấn X31DNG1_NAB_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.3 30/05/2025 X

193 ******4132 Trần Minh Truyền X31DNG1_LKT_T Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.3 30/05/2025 X

194 ******4132 Trần Minh Truyền X31DNG1_LKT_T Đà Nẵng POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 5.5 30/05/2025 X

195 ******4132 Trần Minh Truyền X31DNG1_LKT_T Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8.6 30/05/2025 X

196 ******3928 Dương Phước Đông X30CKG1_NAB Kiên Giang HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.5 30/05/2025 X

197 ******3928 Dương Phước Đông X30CKG1_NAB Kiên Giang POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 8 30/05/2025 X


